
Tên lớp học phần :291DAVDK01

Tên học phần :Đồ án Vi điều khiển

Phòng học :VPBM

Lịch học :Thứ 4 - Từ tiết 6 đến tiết 6

Giảng viên phụ :Bộ môn Điện tử VT

Ghi chú: 

Nhóm : SV ghi STT của SV cùng nhóm(nếu có, mỗi nhóm 02SV)

GVHD : SV đăng ký và ghi số TT của GVHD

Số lượng SV : Mỗi  GVHD không quá 15SV, các GVHD có đông SV đăng ký BM sẽ điều chỉnh sang GV khác.

STT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên Nhóm Phaân công GVHD Ghi chú

20 1711505510139   NGUYỄN ĐÌNH NHẤT 0 Phạm Thị Thảo Khương 3

29 1711505510121   PHẠM TRUNG THÀNH 0 Phạm Thị Thảo Khương 3

1 1711505110105   NGUYỄN THÀNH CHÍNH 1 Lê Ngọc Quý Văn 4

5 1711505110107   ĐINH TIẾN ĐẠT 1 Lê Ngọc Quý Văn 4

2 1711505210103   LÊ VĂN CHƯƠNG 2 Phan Ngọc Kỳ 1

9 1711505210136   HỒ DUY GUỲNH 2 Phan Ngọc Kỳ 1

3 1711505210105   NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3 Phạm Thị Thảo Khương 3

4 1711505210106   PHAN MẠNH CƯỜNG 3 Phạm Thị Thảo Khương 3

6 1711505210142   TRƯƠNG VĂN ĐÔNG 5 Phan Ngọc Kỳ 1

31 1711505110129   NGUYỄN VĂN THƯƠNG 5 Phan Ngọc Kỳ 1

7 1711505110108   MAI NGỌC ĐỨC 6 Phan Ngọc Kỳ 1

16 1711505110144   NGỌ VĂN KHÁN 6 Phan Ngọc Kỳ 1

8 1711505510101   DƯƠNG VĂN ĐỨC 7 Lê Hữu Duy 2

37 1711505510127   TRẦN THANH VIỆN 7 Lê Hữu Duy 2

10 1711505510102   HOÀNG HỒNG HẠ 8 Phan Ngọc Kỳ 1

12 1711505110110   PHẠM VĂN HÀO 8 Phan Ngọc Kỳ 1

11 1711505210107   NGUYỄN HÀ GIA HẬU 9 Lê Hữu Duy 2

24 1711505110126   NGUYỄN DUY HÀ SƠN 9 Lê Hữu Duy 2

13 1711505110112   DƯƠNG ĐÌNH HIẾU 10 Lê Ngọc Quý Văn 4

33 1711505110130   BÙI QUỐC TÍN 10 Lê Ngọc Quý Văn 4

15 1711505210139   NGUYỄN VĂN HUY 11 Lê Hữu Duy 2

27 1711505210123   LÊ VĂN THÀNH 11 Lê Hữu Duy 2

14 1711505210110   ĐẶNG SỸ PHI HÙNG 12 Lê Hữu Duy 2

26 1711505210122   VÀNG MINH TUẤN ANH TÀI 12 Lê Hữu Duy 2

17 1711505210115   TRẦN HỮU LỘC 13 Phạm Thị Thảo Khương 3

38 1711505110134   PHẠM VƯƠNG 13 Phạm Thị Thảo Khương 3

18 1711505510109   PHẠM ĐỨC LÝ 14 Lê Ngọc Quý Văn 4

25 1711505510117   ĐINH VĂN SỸ 14 Lê Ngọc Quý Văn 4

19 1711505210116   VÕ HỒNG NAM 15 Lê Hữu Duy 2

30 1711505210124   ĐỖ PHẠM THANH 15 Lê Hữu Duy 2

21 1711505510114   LƯU NGUYỄN HỮU PHƯỚC 16 Lê Hữu Duy 2

32 1711505510124   PHAN VĂN TIẾN 16 Lê Hữu Duy 2

22 1711505510116   NGUYỄN ĐẠI THANH QUỐC 17 Lê Ngọc Quý Văn 4

28 1711505510120   NGUYỄN VIẾT THÀNH 17 Lê Ngọc Quý Văn 4

23 1711505210119   TRẦN MINH QUYẾT 18 Lê Ngọc Quý Văn 4

34 1711505210127   HỨA THÀNH TÍN 18 Lê Ngọc Quý Văn 4

Đồ án Vi điều khiển



35 1711505210140   PHẠM ĐỨC TRÍ 19 Phan Ngọc Kỳ 1

36 1711505210134   PHAN TRẦN MINH UYÊN 19 Phan Ngọc Kỳ 1

TT Họ tên GVHD Điện thoại

1 Phan Ngọc Kỳ 0983.234494

2 Lê Hữu Duy 0905.999308

3
Phạm Thị Thảo 

Khương
0932.546249

4 Lê Ngọc Quý Văn 0905.185909

Đồ án Vi điều khiển
GV HƯỚNG DẪN


